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ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT
HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 16 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Chính trị 

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)


(Thí sinh không được sử dụng tài liệu)

Câu 1: (4.0 điểm) Em hãy phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
Câu 2: (6.0 điểm) Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Em hãy trình bày các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là học sinh, em làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
_______Hết_______
GHI CHÚ: CÁN BỘ COI THI KHÔNG ĐƯỢC GIẢI THÍCH GÌ THÊM.

        TRƯỞNG KHOA

        TRƯỞNG BỘ MÔN
     
GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

   (Ký tên và ghi rõ họ tên)     
         (Ký tên và ghi rõ họ tên)
             (Ký tên và ghi rõ họ tên)

	UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
	CỘNG HÒA XÃ HỘI  CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


	TRƯỜNG CAO ĐẲNG
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ĐÁP ÁN ĐỀ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN LÝ THUYẾT

HỌC KỲ: I   

NĂM HỌC:  2017 – 2018

Bậc đào tạo: 16 Trung cấp chuyên nghiệp (9+3)

Học phần: Giáo dục Chính trị 1

Lớp:  _________   Ngày thi:  ____ / ____ / 2017



Thời gian thi:  90 phút (không kể thời gian phát đề)

(Thí sinh không được  được sử dụng tài liệu)

	Câu
	Ý
	Đáp án
	Điểm

	1
	
	Em hãy phân tích cơ sở khách quan của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội và tất yếu của thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam?
	4đ

	
	
	Con đường quá độ đi lên chủ nghĩa xã hội không phải kinh qua giai đoạn phát triển tư bản chủ nghĩa được Đảng ta lựa chọn từ rất sớm…
	0.5đ

	
	
	Theo chủ tịch Hồ Chí Minh, thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta cả hai mặt cải tạo xã hội cũ và xây dựng xã hội mới…
	0.25đ

	
	
	Sau 1954 miền Bắc được giải phóng tiến lên xây dựng chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hậu,…
	0.25đ

	
	
	Qua hơn 30 năm đổi mới (1986-2017) đất nước ta đã đạt được những thành tựu to lớn nhưng cũng còn những vấn đề lớn, phức tạp, những hạn chế, yếu kém cần phải giải quyết…
	0.5đ

	
	
	Thành tựu:


+ Kinh tế tăng trưởng khá, đất nước ra khỏi khủng hoảng kinh tế - xã hội …

+ Nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa từng bước hình thành, phát triển. 


+ Chính trị - xã hội ổn định, dân chủ xã hội chủ nghĩa được phát huy…


+ Quốc phòng, an ninh được tăng cường; độc lập, chủ 0quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ và chế độ xã hội chủ nghĩa được giữ vững


+ Văn hóa - xã hội có bước phát triển; bộ mặt đất nước và đời sống của nhân dân có nhiều thay đổi.


+ Đối ngoại ngày càng mở rộng và đi vào chiều sâu; vị thế và uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế được nâng cao. 

	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ



	
	
	· Hạn chế

+ Kinh tế phát triển chưa bền vững, chưa tương xứng với tiềm năng, yêu cầu và thực tế nguồn lực được huy động…
+ Việc tạo nền tảng để cơ bản trở thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại không đạt được mục tiêu đề ra.
+ Bốn nguy cơ mà Hội nghị đại biểu toàn quốc giữa nhiệm kỳ khóa VII của Đảng (năm 1994) nêu lên vẫn tồn tại…

Thực trạng đó đòi hỏi toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta phải nỗ lực phấn đấu không ngừng để khắc phục, tiếp tục đưa đất nước phát triển nhanh, bền vững theo con đường xã hội chủ nghĩa.
	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ



	2
	
	Tư tưởng Hồ Chí Minh là gì? Em hãy trình bày các chuẩn mực đạo đức cách mạng cơ bản theo tư tưởng Hồ Chí Minh. Là học sinh, em làm gì để học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh?
	6.0 đ

	
	1
	Khái niệm Tư tưởng Hồ Chí Minh
	1.0đ

	
	2
	Trung với nước, hiếu với dân: là phẩm chất quan trọng nhất của đạo đức cách mạng, phản ánh mối quan hệ rộng lớn nhất và cũng là phẩm chất đạo đức bao trùm nhất…
+ Trung với nước là suốt đời đấu tranh cho cách mạng…

+ Hiếu với dân thể hiện ở chỗ thương dân, tin dân, phục vụ nhân dân hết long…
	0.5đ
0.25đ

0.25đ

	
	3
	Cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư: Đây là phẩm chất gắn với hoạt động hàng ngày, là đại cương đạo đức Hồ Chí Minh…+
+ Cần: tức là lao động cần cù, siêng năng, có kế hoạch, …

+ Kiệm: tức là tiết kiệm trong sản xuất và tiêu dùng, tiết kiệm sức lao động, thời gian…

+ Liêm: tức là luôn luôn tôn trọng và bảo vệ của công và của dân, …

+ Chính: tức là thẳng thắn, đứng đắn, quang minh chính đại. 

Cần, kiệm, liêm, chính là 4 đức tính có mối quan hệ chặt chẽ với nhau và không thể thiếu của mỗi con người,
	0.25đ
0.25đ

0.25đ

0.25đ

0.25đ

	
	4
	- Yêu thương con người, sống có nghĩa tình: Đây là phẩm chất đạo đức cao đẹp nhất, vì người cách mạng có yêu thương nhân dân mới sẵn sàng làm cách mạng…
+ Tình yêu thương đó là một tình cảm rộng lớn, …

+ Tình yêu thương con người phải được xây dựng trên lập trường giai cấp công nhân, thể hiện trong mối quan hệ hàng ngày với bạn bè, đồng chí, anh em…
	0.5đ
0.25đ

0.25đ

	
	5
	- Có tinh thần quốc tế trong sáng : Đây là một trong những phẩm chất đạo đức quan trọng nhất của đạo đức cộng sản…

+ Phẩm chất này bắt nguồn từ bản chất của giai cấp công nhân, nhằm vào mối quan hệ rộng lớn vượt ra khỏi quốc gia dân tộc.
+ Chủ nghĩa quốc tế đó là sự tôn trọng, hiểu biết, yêu thương và đoàn kết với giai cấp vô sản, với tất cả các dân tộc

	0.25 đ
0.25đ

0.25đ

	
	6
	Học sinh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
	1.0đ


_______Hết_______

  TRƯỞNG BỘ MÔN

  


                          GIẢNG VIÊN RA ĐỀ

   (Ký và ghi rõ họ tên)




                            (Ký và ghi rõ họ tên)
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